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Sóc Trăng, ngày         tháng 10 năm 2024 

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG  

(Cập nhật đến ngày 30/9/2024) 

  
I. DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi công tác hoặc 

nơi cư trú 

Lĩnh vực chuyên 

môn 

Quyết định bổ nhiệm số, 

ngày, tháng, năm 
Ghi chú 

1 Trương Hoàng Nguyên 09/04/1976 
Sở Khoa học và  Công 

nghệ 

Khoa học và Công 

nghệ 

Quyết định số 162/QĐTC-

CTUBND ngày 30/03/2011 
 

2 Võ Thanh Tùng 31/08/1980 
Sở Khoa học và  Công 

nghệ 

Khoa học và Công 

nghệ 

Quyết định số 162/QĐTC-

CTUBND ngày 30/03/2011 
 

3 Lâm Hoàng Phượng 12/07/1960 nghỉ hưu 
Lao động, Thương 

binh và xã hội 

Quyết định số 162/QĐTC-

CTUBND ngày 30/03/2011 
 

4 Lê Văn Chức 10/10/1955 nghỉ hưu 
Lao động, Thương 

binh và xã hội 

Quyết định số 268/QĐTC-

CTUBND ngày 16/7/2009 
 

5 Nguyễn Thanh Đông 1966 
Sở Lao động, Thương 

binh và xã hội 

Lao động, Thương 

binh và xã hội 
13/03/2014  

6 Huỳnh Thanh Hồng 12/10/1968 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Văn hóa 30/02/2011  

7 Trần Hữu Lộc 25/12/1966 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Văn hóa 17/7/2013  

8 Lâm Thanh Hải 29/01/1984 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Văn hóa 17/7/2013  
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9 Trần Văn Út 12/09/1964 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Bảo Tàng 

Quyết định số 3304/QĐ-

UBND ngày 21/12/2017 
 

10 Lưu Thanh Hùng 01/06/1972 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Bảo Tàng //  

11 Trần Thanh Xuân 07/04/1974 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Thư viện //  

12 Lâm Thanh Dũng 25/8/1971 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Thể dục – Thể thao //  

13 Huỳnh Hữu Tín 02/12/1970 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Thể dục – Thể thao //  

14 Trần Khánh 14/03/1973 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Giáo dục đào tạo 

Quyết định số 268/QĐTC-

CTUBND ngày 16/7/2009 
 

15 Huỳnh Minh Tự 28/04/1979 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Giáo dục& đào tạo 

Quyết định số 432/QĐC-

CTUBND ngày 16/9/2011 
 

16 Võ Minh Thiên 15/01/1969 
Sở Nông nghiệp và 

PTNN 
Nông nghiệp 

Quyết định số 162/QĐTC-

CTUBND ngày 30/03/2011 
 

17 Lê Ngoan 08/10/1979 Sở Xây dựng Xây dựng 
Quyết định số 268/QĐTC-

CTUBND ngày 16/7/2009 
 

18 Hứa Phước Hoàng 14/6/1974 Sở Xây dựng Xây dựng 
Quyết định số 162/QĐTC-

CTUBND ngày 30/03/2011 
 

19 Võ Tuấn Kiệt 1982 Sở Xây dựng Xây dựng 13/03/2014  
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20 Quách Thị Hồng Thắm 1981 

Trung tâm kiểm định 

chất lượng xây dựng - 

Sở Xây dựng 

Giám định về sự tuân 

thủ các quy định của 

pháp luật trong hoạt 

động đầu tư xây dựng. 

Giám định chất lượng 

hoặc nguyên nhân hư 

hỏng, thời hạn sử 

dụng và các thông số 

kỹ thuật khác của vật 

liệu, cấu kiện, sản 

phẩm xây dựng, bộ 

phận công trình hoặc 

công trình xây dựng. 

Giám định về chi phí 

đầu tư xây dựng công 

trình, giá trị công 

trình. 

 Quyết định số 324/QĐ-

UBND ngày 02/02/2018 
 

21 Trần Thanh Tâm 1981 

Trung tâm kiểm định 

chất lượng xây dựng - 

Sở Xây dựng 

Giám định về sự tuân 

thủ các quy định của 

pháp luật trong hoạt 

động đầu tư xây dựng 

Giám định chất lượng 

hoặc nguyên nhân hư 

hỏng, thời hạn sử 

dụng và các thông số 

kỹ thuật khác của vật 

liệu, cấu kiện, sản 

phẩm xây dựng, bộ 

phận công trình hoặc 

công trình xây dựng 

Giám định về chi phí 

đầu tư xây dựng công 

trình, giá trị công 

trình 

Quyết định số 324/QĐ-

UBND ngày 02/02/2018  
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22 Nguyễn Hoàng Nam 1989 

Trung tâm kiểm định 

chất lượng xây dựng - 

Sở Xây dựng 

Giám định về sự tuân 

thủ các quy định của 

pháp luật trong hoạt 

động đầu tư xây dựng 

Giám định chất lượng 

hoặc nguyên nhân hư 

hỏng, thời hạn sử 

dụng và các thông số 

kỹ thuật khác của vật 

liệu, cấu kiện, sản 

phẩm xây dựng, bộ 

phận công trình hoặc 

công trình xây dựng 

 Quyết định số 324/QĐ-

UBND ngày 02/02/2018 
 

23 Khưu Thị Diệu Huyền 22/06/1978 Sở Nội vụ 
Phòng cải cách hành 

chính, Sở Nội vụ 

Tham gia giám định viên tư 

pháp tại Quyết định số 

232/QĐTC-CTUBND ngày 

29/7/2014 

 

24 Trần Thị Hồng Phương 03/07/1962 

Số 164 Trần Bình 

Trọng, phường 2, 

thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

Tài chính – thuế 
Quyết định số 268/QĐTC-

CTUBND ngày 16/7/2009 
 

25 Dương Quang Khánh 20/10/1968 Sở Tài chính Tài chính 
432/QĐTC-CTUBND, ngày 

16/9/2011 
 

26 Danh Phước 05/06/1970 Sở Tài chính Tài chính 
431/QĐTC-CTUBND, ngày 

18/9/2012 
 

27 Nguyễn Hùng Anh 20/5/1972 Sở Tài chính Tài chính 
431/QĐTC-CTUBND, ngày 

18/9/2012 
 

28 Ngô Thị Cẩm Ngân 1965 Sở Tài chính Tài chính 13/03/2014  

29 Chung Quốc Toàn 1982 
Sở Thông tin và 

truyền thông 
Công nghệ thông tin 

Quyết định số 2069/QĐ-

UBND ngày 21/8/2017 
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30 Phạm Kiến Quốc 1981 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Tài nguyên và môi 

trường 

Quyết định số 225/QĐ-

UBND ngày 27/01/2022 
 

31 Bùi Như Ý 1979 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Tài nguyên và môi 

trường 

Quyết định số 225/QĐ-

UBND ngày 27/01/2022 
 

32 Trần Trung Nam 01/11/1972 Sở Giao thông vận tải Giao thông vận tải 
Quyết định số 268/QĐTC-

CTUBND ngày 16/7/2009 
 

33 Nguyễn Thanh Bình 1975 Sở Giao thông vận tải Giao thông vận tải 13/03/2014  

34 Trầm Trường Thịnh 1983 Sở Giao thông vận tải Giao thông vận tải 13/03/2014  

35 Trần Thanh Tuấn 24/10/1984 Sở Công thương Kỷ thuật điện 
Quyết định số 07/QĐ-

UBND ngày 03/01/2018 
 

36 Lê Thanh Chính 12/10/1969 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 
Kỹ thuật hình sự 

Quyết định số 495/QĐ-

TCCB.97 ngày 20/11/1997; 

Quyết định số 3460/QĐ-

UBND ngày 02/12/2019 

 

37 Nguyễn Phong Vũ 12/09/1978 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 

Kỹ thuật hình sự 

truyền thống và tài 

liệu; kỹ thuật 

Quyết định số 47/QĐTC-

CTUBND ngày 02/02/2012; 

Quyết định số 3460/QĐ-

UBND ngày 02/12/2019; 

Quyết định số 1968/QĐ-

UBND ngày 21/7/2020 

 

38 Phạm Văn Út Đời 21/6/1977 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 

Kỹ thuật hình sự 

truyền thống và tài 

liệu; kỹ thuật phòng, 

chống tội phạm 

Quyết định số 47/QĐTC-

CTUBND ngày 02/02/2012; 

Quyết định số 3063/QĐ-

UBND ngày 31/12/2015 

 

39 Phùng Thúy An 15/01/1980 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 

Kỹ thuật hình sự 

truyền thống và tài 

liệu; giám định dấu 

vết sinh học 

Quyết định số 47/QĐTC-

CTUBND ngày 02/02/2012; 
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40 Nguyễn Thanh Trà 01/10/1969 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 
Kỹ thuật hình sự 

Quyết định số 335/QĐTC-

CTUBND ngày 18/8/2009; 

Quyết định số 3460/QĐ-

UBND ngày 02/12/2019; 

Quyết định số 1968/QĐ-

UBND ngày 21/7/2020 

 

41 Trần Quang Tiến 15/10/1982 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 
Pháp y 

Quyết định số 324/QĐTC-

CTUBND ngày 29/7/2014 

của CTUBND tỉnh 

 

42 Huỳnh Trung Sỹ 19/02/1971 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 
Pháp y 

Quyết định số 47/QĐTC-

CTUBND ngày 02/02/2012 
 

43 Lâm Thị Ngọc Thảo 27/02/1982 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 
Giám định tài liệu 

Quyết định số 3063/QĐ-

UBND ngày 31/12/2015 của 

CTUBND tỉnh 

 

44 Huỳnh Thùy Nga 27/04/1978 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 

Giám định tài liệu; 

Đường vân 

Quyết định số 3063/QĐ-

UBND ngày 31/12/2015 của 

CTUBND tỉnh; Quyết định 

số 1968/QĐTC-CTUBND 

ngày 21/7/2020; 

 

45 Ngô Quốc Huy 24/01/1985 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 

Giám định kỹ thuật 

số, điện tử 

1761/QĐ-UBND ngày 

24/6/2019 
 

46 Phạm Thanh Trường Sơn 22/08/1984 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 

Giám định viên ma 

túy; Đường vân 

Quyết định số 3063/QĐ-

UBND ngày 31/12/2015 của 

CTUBND tỉnh; QĐ 

1761/QĐ-UBND ngày 

24/6/2019) 

 

47 Ngô Hoàng Lâm Phi 04/04/1993 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 

Giám định Pháp y; 

sinh học 

QĐ 1695/QĐ-UBND ngày 

21/6/2019; QĐ 1761/QĐ-

UBND ngày 24/6/2019. 

 

48 Nguyễn Triệu Tỷ 1964 
Trung tâm Pháp y 

thuộc Sở Y tế 
Pháp y 

Quyết định số 506/QĐTC 

CTUBND ngày 19/9/2006 
 

49 Ngô Ngọc Thơ 1975 BVĐK tỉnh Sóc Trăng 
Pháp y – Giải phẫu 

bệnh 

Quyết định số 506/QĐTC 

CTUBND ngày 19/9/2006 
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50 Trần Thu Hận 1970 
Bệnh viện chuyên 

khoa sản nhi  
Sản phụ khoa 

Quyết định số 233/QĐTC-

CTUBND ngày 13/05/2011 
 

51 Trương Hữu Đức 1969 
Bệnh viện Quân Dân 

Y 
Giám định tử thi 

Quyết định số 233/QĐTC-

CTUBND ngày 13/05/2011 
 

52 Thạch Kim Châu Hiển 1979 
Trung tâm y tế huyện 

Cù Lao Dung 
Giám định tử thi 

Quyết định số 233/QĐTC-

CTUBND ngày 13/05/2011 
 

53 Nguyễn Hồng Thạch 1973 
Trung tâm y tế huyện 

Mỹ Tú 
Giám định tử thi 

Quyết định số 233/QĐTC-

CTUBND ngày 13/05/2011 
 

54 Nguyễn Minh Cang 1975 
Bệnh viện chuyên 

khoa 27/2 
Tâm thần kinh 

Quyết định số 233/QĐTC-

CTUBND ngày 13/05/2011 
 

55 Thái Nhơn Tường 1969 BVĐK tỉnh Sóc Trăng Pháp y tâm thần 19/09/2006  

56 Chung Tấn Định 1966 BVĐK tỉnh Sóc Trăng Pháp y 18/04/2014  

57 Đặng Minh Hiền 1974 BVĐK tỉnh Sóc Trăng Pháp y 18/04/2014  

58 Nguyễn Hoàng Thuật 1978 BVĐK tỉnh Sóc Trăng Pháp y 18/04/2014  

59 Tăng Vũ 1967 BVĐK tỉnh Sóc Trăng Pháp y 18/04/2014  

60 Trần Thanh Sang 1963 
Trung tâm y tế huyện 

Mỹ Tú  
Pháp y 16/9/2011  

61 Trương Công Kích 1966 
NHNN Chi nhánh 

tỉnh Sóc Trăng 
Hoạt động Ngân hàng 

Quyết định số 295/QĐ-

NHNN ngày 10/3/2016 của 

Thống đốc NHNN 

 

62 Tôn Thất Bảo Hoàng 1980 
NHNN Chi nhánh 

tỉnh Sóc Trăng 
Hoạt động Ngân hàng 

Quyết định số 295/QĐ-

NHNN ngày 10/3/2016 của 

Thống đốc NHNN 

 

63 Lê Thị Ngọc Ly 1981 
NHNN Chi nhánh 

tỉnh Sóc Trăng 
Hoạt động Ngân hàng 

Quyết định số 295/QĐ-

NHNN ngày 10/3/2016 của 

Thống đốc NHNN 

 

64 Nguyễn Văn Tới 1966 
Trung tâm Pháp y 

thuộc Sở Y tế 
Pháp y 

QĐ 3382/QĐ-UBND ngày 

03/12/2020 
 

65 Tạ Thanh Toàn 1985 
Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sóc Trăng 
Kỹ thuật hình sự 

QĐ 1805/QĐ-UBND ngày 

07/7/2022 
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66 Nguyễn Mạnh Khương 1894 
Sở Nông nghiệp và 

PTNN 
Nông nghiệp 

QĐ 1789/QĐ-UBND ngày 

07/7/2022 
 

67 Lê Khắc Tiệp  1980 TTPY Pháp y 
QĐ 2213/QĐ-UBND ngày 

17/8/2022 
 

68 Cao Tĩnh 12/3/1973 Ban Dân tộc Công tác dân tộc 
QĐ 2422/QĐ-UBND ngày 

03/10/2023 
 

69 Võ Quốc Thế 9/13/1983 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thanh tra thông tin và 

truyền thông 

QĐ 2486/QĐ-UBND ngày 

11/10/2023 
 

70 Nguyễn Japan 19/10/1987 
Trung tâm Pháp y 

thuộc Sở Y tế 
Pháp y 

QĐ 1594/QĐ-UBND ngày 

17/7/2024 
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II. NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi công tác hoặc 

nơi cư trú 
Lĩnh vực chuyên môn 

Quyết định bổ nhiệm 

số, ngày, tháng, năm 
Ghi chú 

1 Nguyễn Phước Lộc 1969 
Trung tâm y tế 

huyện Cù Lao Dung 
Pháp y    

2 Trần Minh Quang 1966 
Trung tâm y tế thị xã 

Vĩnh Châu 
Pháp y    

3 Lý Trái Nghỉ 1975 
Cục thuế tỉnh Sóc 

Trăng 
Kế toán tài chính 

Quyết định số 1301/QĐ-

BTC ngày 25/5/2012 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

 

4 Trần Hoàng Dũng 1964 
Cục thuế tỉnh Sóc 

Trăng 
Tài chính ngân hàng //  

5 Nguyễn Thị Mỹ Hương 1968 
Cục thuế tỉnh Sóc 

Trăng 
Tài chính ngân hàng //  

6 Huỳnh Phước Xa 1963 
Cục thuế tỉnh Sóc 

Trăng 
Tài chính tiền tệ thuế //  

7 Nghiêm Phước Hải 1967 
Cục thuế tỉnh Sóc 

Trăng 
Tài chính tiền tệ thuế //  

8 Lý Quốc Hiệp 1975 
Cục thuế tỉnh Sóc 

Trăng 
Tài chính ngân hàng //  
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9 Trần Văn Đáng 1967 
Cục thuế tỉnh Sóc 

Trăng 
Kế toán  //  

10 Phan Long Phi  1965 
Cục thuế tỉnh Sóc 

Trăng 
Tài chính ngân hàng //  

11 Cao Đức Thiện 11/02/1981 

Chi cục Tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 

thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Khoa học và công nghệ 
Quyết định số 3029/QĐ-

UBND ngày 13/12/2016 
Nghỉ việc 

12 Mai Thiên Hương 01/04/1982 

Chi cục Tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 

thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Khoa học và công nghệ 
Quyết định số 3029/QĐ-

UBND ngày 13/12/2016 
Nghỉ việc  

13 Lâm Thế Vinh 02/03/1978 

Chi cục Thủy lợi 

thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Nông nghiệp & PTNT 

Quyết định số 508/QĐ-

UBND ngày 13/3/2017 

của CT UBND tỉnh Sóc 

Trăng 

 

14 Lê Văn Quang 10/09/1970 

Trạm Thú y thành 

phố Sóc Trăng, Chi 

cục Chăn nuôi và 

Thú y thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Nông nghiệp & PTNT 

Quyết định số 508/QĐ-

UBND ngày 13/3/2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng 

 

15 Nguyễn Quang Vinh 01/01/1979 

Chi cục Thủy lợi 

thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

Nông nghiệp & PTNT 

Quyết định số 508/QĐ-

UBND ngày 13/3/2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng 
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16 Thái Thanh Tân 10/02/1981 

Chi cục Phát triển 

nông thôn thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT 

Nông nghiệp & PTNT 

Quyết định số 508/QĐ-

UBND ngày 13/3/2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng 

 

17 Quách Phong Dũng 24/7/1966 

Chi cục Trồng trọt 

và bảo vệ thực vật 

thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

Nông nghiệp & PTNT 

Quyết định số 508/QĐ-

UBND ngày 13/3/2017 

của CT UBND tỉnh Sóc 

Trăng 

 

18 Phùng Văn Dũng 1970 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Thông tin và Truyền thông 

Quyết định số 37/QĐ-

UBND ngày 21/01/2014 

của CT UBND tỉnh Sóc 

Trăng  

 

19 Trần Thị Thanh Tuyết 24/11/1978 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du Lịch 
Văn hóa - Quảng cáo 

Quyết định số 3299/QĐ-

UBND ngày 21/12/2017 
 

20 Nguyễn Thanh Nhàn 17/4/1984 Sở Xây dựng 

Giám định về sự tuân thủ các 

quy định của pháp luật trong 

hoạt động đầu tư xây dựng 

Quyết định số 325/QĐ-

UBND ngày 02/02/2018 
 

21 
Huỳnh Trịnh Viễn 

Phương 
31/8/1985 Sở Xây dựng 

Giám định về sự tuân thủ các 

quy định của pháp luật trong 

hoạt động đầu tư xây dựng. 

Quyết định số 325/QĐ-

UBND ngày 02/02/2018 
 

22 Hứa Quốc Đăng 04/09/1983 Sở Xây dựng 

Giám định về sự tuân thủ các 

quy định của pháp luật trong 

hoạt động đầu tư xây dựng. 

Quyết định số 325/QĐ-

UBND ngày 02/02/2018 
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23 Đào Duy Thâu 1980 
Chi cục Văn thư lưu 

trữ - Sở Nội vụ 

Tham mưu quản lý nhà nước 

về lĩnh vực Văn thư - lưu trữ 
   

24 Huỳnh Thị Thu Vân 1969 Sở Nội vụ  

Tham mưu quản lý nhà nước 

về lĩnh vực Thi đua – Khen 

thưởng 

  

25 Nguyễn Thị Ái Đoan 1982 Sở Nội vụ 

Tham mưu quản lý nhà nước: 

Cán bộ, công chức, viên 

chức; vị trí việc làm, cơ cấu 

chức danh công chức, viên 

chức; cải cách chế độ công 

vụ, công chức; đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức và cán bộ, công 

chức cấp xã; chế độ tiền 

lương và các chế độ đãi ngộ 

đối với cán bộ, công chức, 

viên chức 

   

26 Huỳnh Phương Duy 1988 Sở Nội vụ 

Tham mưu quản lý nhà nước: 

Chính quyền địa phương, địa 

giới hành chính; cán bộ, công 

chức cấp xã; những người 

hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã và công tác 

thanh niên. 
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27 Trương Tấn Minh 28/12/1975 Sở Nội vụ  

Tham mưu quản lý nhà nước: 

tổ chức bộ máy hành chính sự 

nghiệp công lập, biên chế 

công chức, số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập; Tổ chức 

Hội, tổ chức phi Chính phủ 

   

28 Diệp Quang Kỳ 1979 
Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 
Quản lý xây dựng 

Quyết định số 37/QĐ-

UBND ngày 24/01/2014 

của Chủ tịch UBND tỉnh  

 

29 Lê Tuấn An 1983 
Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 
Quản lý môi trường 

Quyết định số 776/QĐ-

UBND ngày 03/4/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh  

 

30 Mai Thị Chúc Linh 1988 
Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 
Quản lý xây dựng 

Quyết định số 776/QĐ-

UBND ngày 03/4/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh  

 

31 Trần Quốc Khởi 1964 Sở KH & ĐT Kế hoạch và đầu tư 
Quyết định số 289/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023 

của UBND tỉnh  

 

32 Mai Trương Hồng Hạnh 1984 Sở NN & PTNT Nông nghiệp và PT nông thôn 
Quyết định số 2200/QĐ-

UBND ngày 24/8/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh  

 

33 Trần Nguyên Hãng 1984 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về tôn giáo 
Quyết định số 734/QĐ-

UBND ngày 17/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh  
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III. DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP 
 

STT Tên tổ chức 
Số, ngày, tháng, năm 

thành lập 
Địa chỉ tổ chức Lĩnh vực chuyên môn 

Ghi 

chú 

1 
Phòng Kỹ thuật hình sự                 

Công an tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 

81/QĐTC-CTUBND 

ngày 12/03/2007  

Số 294 đường Lê Hồng Phong, 

phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

 Giám định kỹ thuật hình sự   

2 
Trung tâm Pháp y                          

thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 

478/QĐTC-CTUBND 

ngày 11/10/2011 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng  

Số 39 Nguyễn Văn Thêm, phường 3, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
 Giám định pháp y   
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IV. DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC  
 

STT Tên tổ chức 
Số, ngày, tháng, năm 

thành lập 
Địa chỉ tổ chức  

Ghi 

chú 

1 
Trung tâm Kiểm định chất 

lượng xây dựng 

Quyết định số 208/QĐ-

TCCB.02 ngày 

27/6/2002 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng  

Số 485, Lê Duẫn, phường 9,      

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Kiểm định đánh giá chất 

lượng công trình; tư vấn thiết 

kế công trình; tư vấn khảo sát 

địa chất, địa hình. 

Giám định tư pháp về chất 

lượng khảo sát xây dựng, 

thiết kế xây dựng công trình. 

Giám định tư pháp về chất 

lượng bộ phận công trình xây 

dựng, công trình xây dựng và 

sự cố công trình xây dựng. 

Giám định tư pháp về chất 

lượng vật liệu, sản phẩm xây 

dựng, thiết bị công trình. 

Giám định tư pháp về chi phí 

đầu tư xây dựng công trình, 

giá trị công trình và các chi 

phí khác có liên quan. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Bổ trợ tư pháp; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (đ/b); 

- Giám đốc (để b/c); 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng tải); 

- Lưu: VT, HC&BTTP.                                             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Hoàng Muôn 
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